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TRỊ GIÁ XUẤT, NHẬP KHẨU
CHIA THEO TỈNH/THÀNH PHỐ

Đơn vị tính: USD

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN Cục CNTT & Thống kê Hải quan

Sơ bộ

Biểu số 4/TCHQ

TỈNH/THÀNH PHỐ
thángTháng 1010

XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU

10 10 thángTháng

An Giang 66.792.823 626.585.032 15.315.613 139.052.740

Bà Rịa - Vũng Tàu 431.722.101 3.788.768.252 529.534.250 6.677.785.021

Bắc Cạn 45.908 697.619

Bắc Giang 552.934.738 4.855.342.339 466.494.674 4.544.502.813

Bạc Liêu 54.898.912 482.650.526 8.239.540 78.630.906

Bắc Ninh 3.636.839.099 30.999.867.355 2.804.532.214 24.237.836.257

Bến Tre 99.591.115 885.930.939 40.990.079 390.072.234

Bình Định 69.567.486 659.757.535 34.613.417 338.890.425

Bình Dương 2.175.454.877 19.639.471.261 1.835.231.109 15.488.137.783

Bình Phước 225.295.846 1.774.751.712 102.926.902 1.186.987.356

Bình Thuận 38.088.377 358.331.528 70.676.696 726.954.676

Cà Mau 115.603.634 883.291.725 19.737.496 163.402.692

Cần Thơ 161.698.096 1.431.840.742 34.862.217 368.620.148

Cao Bằng 2.170.650 45.626.396 4.828.428 33.814.083

Đà Nẵng 130.399.641 1.343.229.125 113.360.701 1.105.684.504

Đắc Nông 9.874.002 113.277.764 550.566 10.889.148

Đăk Lăk 102.204.955 1.071.356.317 42.000.031 375.542.656

Điện Biên 916.670 6.582.940 2.129.903 6.436.420

Đồng Nai 1.606.864.800 15.196.728.614 1.485.167.766 13.342.248.493

Đồng Tháp 105.684.882 999.162.375 50.367.182 448.012.444

Gia Lai 22.464.768 374.693.888 16.467.278 170.776.621

Hà Giang 13.573.124 65.848.175 1.008.848 20.404.048

Hà Nam 218.718.473 1.825.576.288 198.273.416 1.650.587.540

Hà Nội 1.202.941.310 11.565.107.434 2.843.104.915 25.418.665.096

Hà Tĩnh 105.248.531 620.120.611 221.978.219 1.927.455.364

Hải Dương 644.854.789 5.589.824.980 600.942.148 5.066.980.255

Hải Phòng 1.196.351.128 9.489.597.825 1.023.039.526 8.864.765.317

Hậu Giang 47.174.656 525.805.187 41.120.353 512.327.749

Hòa Bình 36.362.412 351.309.434 43.670.548 400.264.250

Hưng Yên 310.691.403 2.720.863.072 320.064.255 3.131.450.295

Khánh Hòa 144.362.420 1.207.308.660 72.966.850 700.983.299

Kiên Giang 48.893.567 518.675.598 14.568.302 118.875.851
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TỈNH/THÀNH PHỐ
thángTháng 1010

XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU

10 10 thángTháng

Kon Tum 40.952.859 249.647.940 738.960 15.576.248

Lai Châu 150.337 1.758.456 52.976 11.620.586

Lâm Đồng 38.529.004 407.178.542 24.041.508 162.185.336

Lạng Sơn 78.829.375 996.698.549 59.985.626 637.304.905

Lào Cai 54.677.601 743.650.592 38.786.887 312.587.131

Long An 457.044.305 4.283.146.008 388.278.807 3.445.634.682

Nam Định 151.908.877 1.363.540.435 91.115.313 852.261.979

Nghệ An 63.440.253 623.242.835 59.107.893 564.134.243

Ninh Bình 128.003.829 1.090.667.246 199.292.076 1.492.576.815

Ninh Thuận 3.739.824 44.179.542 20.591.148 136.164.904

Phú Thọ 135.634.334 1.259.424.680 100.624.107 1.239.041.450

Phú Yên 10.747.503 107.769.572 7.174.398 71.589.838

Quảng Bình 10.262.963 112.933.105 13.931.450 153.063.254

Quảng Nam 84.614.250 788.870.783 150.110.421 1.394.827.851

Quảng Ngãi 75.932.734 506.179.699 90.193.767 728.946.522

Quảng Ninh 225.100.464 1.967.620.699 123.983.800 1.714.202.163

Quảng Trị 29.674.630 258.163.966 13.872.913 176.877.049

Sóc Trăng 70.714.650 648.477.884 5.519.861 71.828.524

Sơn La 1.316.365 13.444.171 2.279.438 19.466.690

Tây Ninh 381.793.239 3.489.202.015 279.687.112 2.432.256.636

Thái Bình 161.655.802 1.252.055.117 119.100.924 1.182.412.455

Thái Nguyên 2.233.072.160 21.026.955.054 1.335.140.237 11.913.692.510

Thanh Hóa 301.445.496 2.162.266.877 575.321.317 2.913.161.112

Thừa Thiên - Huế 71.331.063 712.482.508 47.375.960 488.571.647

Tiền Giang 262.928.036 2.367.220.517 115.608.807 1.221.891.239

TP Hồ Chí Minh 3.441.350.479 31.527.803.919 4.197.065.816 38.638.852.794

Trà Vinh 30.252.552 304.867.658 15.199.641 102.351.271

Tuyên Quang 4.535.994 39.345.863 11.761.399 70.029.647

Vĩnh Long 44.878.908 414.777.972 15.254.413 177.533.767

Vĩnh Phúc 290.527.304 2.526.480.809 591.396.390 4.688.304.065

Yên Bái 16.563.600 149.342.503 6.069.021 78.781.773
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